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 20217 Muted Coral

Phối Màu Theo Phong Cách Riêng

Với những màu sắc độc đáo và tươi đẹp từ bảng màu
của chúng tôi, hãy để sự sáng tạo dẫn lối và hoàn 
thành tác phẩm nghệ thuật của riêng bạn.

1. Chọn màu sắc chủ đạo
Tươi tắn, yên tĩnh, ấm áp, mộc mạc, sống động
hoặc êm dịu. Hãy lắng nghe trái tim mình và lựa chọn.

2. Tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo
Các màu trầm mang đến sự êm dịu, trong khi các màu 
sống động lại lan tỏa năng lượng. Để phối màu trung 
tính, hãy kết hợp màu bạn chọn với một màu trung tính 
ở bên phải của bảng màu, nên chọn màu có cùng đặc 
điểm với màu chủ đạo.

3. Chọn sản phẩm sơn và độ bóng phù hợp
Nâng cấp bức tường của bạn bằng cách lựa chọn sơn 
nội thất cao cấp cùng độ bền vượt trội. Sáng tạo với các 
độ bóng, mờ khác nhau của màng sơn, để mang đến 
trải nghiệm màu sắc thú vị.

2782 Deco Pink 

S1510-Y70R

20217 Muted Coral 
3234-Y69R

20208 Poetry Red

4335-Y79R

2951 Sophisticated Red

S6020-Y80R

20167 Welcoming Red 

4429-Y72R

20046 Savanna Sunset 

3918-Y55R

20047 Blushing Peach 

2914-Y53R

2024 Senses 

S3010-Y50R

1117 Peach Sky

1212-Y31R

1177 Nobile

1420-Y31R

2489 Bella 

S2040-Y50R

1259 Rusty 

4335-Y37R

12179 Embrace 

3721-Y39R

11175 Adventure 

4518-Y38R

12120 Desert Pink 

3215-Y43R

12083 Devine 

2108-Y37R

1349 Light

0712-Y01R

10235 Sommersol 
S1030-Y

8054 Sunny Spot

1046-G99Y

12291 Soft Brown 

5613-Y16R

10001 Dijon Yellow

S4030-Y20R

10428 Masala 

2830-Y18R

1392 Gul Antikk 

S2020-Y20R

1017 Keisergul
S1020-Y20R

1775 Fresh Pasta 

S1015-Y

8583 Earthy Yellow 

2217-G98Y

0288 Mexico 

S3030-Y

10385 Belgian Brown 

S6010-Y10R

10683 Cashmere 

3713-Y18R

10961 Raw Canvas 

3009-Y14R

11173 Humble Yellow 

2008-Y15R

1276 Soft 

1507-Y16R

8222 Jurassic Grey

S2010-G80Y

8493 Green Tea 

3916-G73Y

8575 Natural Green 

5615-G59Y

8494 Organic Green

6711-G52Y

8469 Green Leaf 

S5010-G70Y

8252 Green Harmony 

S4010-G70Y

8302 Laurbær 

S3010-G70Y

8596 Sunny Green

1810-G73Y

7386 Pistachio 

S1515-G40Y

7685 Subtle Green 

S3010-G40Y

7629 Antique Green 

4708-G34Y

7613 Northern Mystic

6508-G39Y

7686 Mindful Green 

5109-G10Y

7543 Dusty Green 

S4010-G10Y

7628 Treasure 

3508-G36Y

8281 Pale Linden 

S2005-G70Y

6383 Imagine 

2311-B86G

6384 Wish 

3416-B51G

6084 Sea Emerald 

S4020-B50G

5180 Oslo
S7010-B10G

5489 Free Spirit 

5412-B36G

6350 Soft Teal 
3706-B93G

7163 Minty Breeze 

S3005-G20Y

7555 Soft Mint 

1706-G15Y

5452 Nordic Breeze 

2107-B01G

4894 Ocean Air 
3209-R97B

4619 Denim Blue 

4819-R90B

5455 Industrial Blue
6416-B02G

5030 St. Pauls Blue 

6108-B08G

5504 Coastal Blue 

5411-B02G

5503 Natural Blue 

4209-B02G

5200 Dusky Blue 

3010-B

4468 Alladin 

S1510-R80B

4223 Sama 

S3020-R90B

4947 True Blue 

5133-R91B

4744 Sophisticated Blue

8105-R94B

4477 Deco Blue 

S7010-R90B

4638 Byge 

S6010-R90B

4618 Kveldshimmel 
S5010-R90B

4017 Pilasterblå 

S3010-R90B

9915 Morgendis 

S1500-N

1269 Demring 

2502-Y17R

9913 Matrix 

S6000-N

20145 Wisdom 

7303-Y94R

3377 Slate Lavender 

S5005-R20B

20218 Healing Lavender 

3904-Y95R

20186 Lavender Touch 

2904-Y74R

2588 Myk 

S2005-Y80R

1391 Lys Antikkgrå 

S1502-Y

1973 Antikkgrå 

S2502-Y

1032 Grå Harmoni 
S3502-Y

9938 Dempet Sort

S8500-N

1434 Elegant

S7502-Y

1462 Grå Skifer 

S5502-Y

1877 Valmuefrø 

S4502-Y

8470 Smooth White 

2003-G96Y

12077 Sheer Grey 

2102-Y26R

12078 Comfort Grey 

2703-Y19R

1378 Kontur 

4202-Y11R

10249 Sober

6303-Y43R

10429 Diskret 

5302-Y32R

0553 Ascott 

2203-Y13R

10341 Kalk 

1603-Y31R

1928 Sommersne 

1102-Y10R

0552 Tudor 

1202-Y26R

12182 Gentle Whisper 

1903-Y32R

10342 Kalkgrå 

2903-Y30R

1145 Band Stone 

5903-Y38R

1352 Form 

4605-Y10R

0394 Varmgrå 

3504-Y19R

10679 Washed Linen 

2303-Y14R

1024 Tidløs 

S1002-Y

1931 Kokos 

1203-Y19R

1876 Hvit Te 

1805-Y20R

12076 Modern Beige 

2805-Y27R

12181 Soft Comfort 

5504-Y24R

11130 Shade 

4505-Y20R

1233 Mohair 

S4005-Y20R

12075 Soothing Beige 

2305-Y22R

10678 Space 

1704-Y19R

1875 Sans 

1003-Y21R

1140 Sand 

S2005-Y30R

12180 Present 

3304-Y32R

1929 Muskatnøtt 

4806-Y38R

1623 Marrakesh 

3606-Y29R

12290 Antwerp Beige 

3105-Y25R

1359 Macchiato 

S2005-Y40R

1519 Vanilje 

S1005-Y30R

7236 Chi 
0401-G42Y

9918 Klassisk Hvit 

S0500-N

1624 Letthet 

0501-Y01R

1622  

0801-Y25R

1001 Egghvit 

0502-Y

1453 Bomull 
S0502-Y

0486 Silke 

0702-Y35R

1376 Frostrøyk 

1002-Y24R

Tìm kiếm mẫu màu
Tại đại lý

Ở mặt sau của các mẫu màu, bạn sẽ tìm thấy 
các gợi ý phối hợp màu sắc. Chúng tôi sản xuất 
mẫu bằng sơn thật, cho phép bạn cảm nhận 
màu sắc trung thực nhất.

20217 Muted Coral

A golden, coral red.

NCS: 3234-Y69R
sRGB: 187 – 125 – 105
Luminance: 26,153

Matching colours:
12075 Soothing Beige
2224 Indi Pink

INTERIOR Oct23 jotun.com 
NCS – Natural Colour System®© ncscolour.com, property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2023. 
The colours might not exactly match original NCS Colour samples.

COLOUR ASSURANCE



2782 Deco Pink

20217 Muted Coral

20208 Poetry Red

2951 Sophisticated Red

20167 Welcoming Red

20046 Savanna Sunset

20047 Blushing Peach

2024 Senses

1117 Peach Sky 

1177 Nobile

2489 Bella

1259 Rusty

12179 Embrace

11175 Adventure

12120 Desert Pink

12083 Devine

1349 Light

10235 Summer Sun

8054 Sunny Spot

12291 Soft Brown

10001 Dijon Yellow

10428 Masala

1392 Antique Yellow

1017 Peach

1775 Fresh Pasta

8583 Earthy Yellow

0288 Mexico

10385 Belgian Brown

10683 Cashmere

10961 Raw Canvas

11173 Humble Yellow

1276 Soft

• Có sẵn màu Trắng 0001 & Đen 0099



8222 Jurassic Grey

8493 Green Tea

8575 Natural Green

8494 Organic Green

8469 Green Leaf

8252 Green Harmony

8302 Laurel

8596 Sunny Green

7386 Pistachio

7685 Subtle Green

7629 Antique Green

7613 Northern Mystic

7686 Mindful Green

7543 Dusty Green

7628 Treasure

8281 Pale Linden

6383 Imagine

6384 Wish

6084 Sea Emerald

5180 Chini

5489 Free Spirit

6350 Soft Teal

7163 Minty Breeze

7555 Soft Mint

5452 Nordic Breeze

4894 Ocean Air

4619 Denim Blue

5455 Industrial Blue

5030 St. Pauls Blue

5504 Coastal Blue

5503 Natural Blue

5200 Dusky Blue



4468 Alladin

4223 Sama

4947 True Blue

4744 Sophisticated Blue

4477 Deco Blue

4638 Elegent Blue

4618 Evening Light

4017 Pilaster Blue

9915 Oxford River

1269 Dawn

9913 Matrix

20145 Wisdom

3377 Slate Lavender

20218 Healing Lavender

20186 Lavender Touch

2588 Artist Clay

1391 Bare

1973 Objective

1032 Iron Grey

9938 Blackened Black

1434 Elegant

1462 Evening Sky

1877 Pebblestone

8470 Smooth White

12077 Sheer Grey

12078 Comfort Grey

1378 Contour

10249 Sober

10429 Discrete

0553 Ascott

10341 Pale Ash

1928 Summer Snow



0552 Tudor

12182 Gentle Whisper

10342 Sable Stone

1145 Band Stone

1352 Tender Grey

0394 Soft Grey

10679 Washed Linen

1024 Timeless

1931 Cashew

1876 Wild Earl

12076 Modern Beige

12181 Soft Comfort

11130 Shade

1233 Angora

12075 Soothing Beige

10678 Space

1875 Sense

1140 Sand

12180 Present

1929 Nutmeg

1623 Persian Khaki

12290 Antwerp Beige

1359 Macchiato

1519 Vanilla Latte

7236 Chi

9918 Morning Fog

1624 Skylight

1622 Edelweiss

1001 Egg White

1453 Vanilla

0486 Early Rain

1376 Mist

Những màu sơn trên được sản xuất gần giống với màu sơn thực tế mà kỹ thuật in hiện đại cho phép. Trường hợp yêu cầu độ chính xác cao về màu sắc, nên tiến hành thi công mẫu.
Màu sắc chỉ chính xác cho các sản phẩm sơn Jotun khi sử dụng máy pha màu Jotun Multicolor.






